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DANH MỤC QUY HOẠCH CÁC KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TỈNH ĐỒNG NAI

ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh)


	TT
	Tên CSXLCTR
	Diện tích

quy hoạch (Ha)
	Tổng nhu cầu diện tích đến năm 2025

(Ha)
	Đất dự trữ

(Ha)
	Mục tiêu xử lý

và công suất
	Công nghệ đề xuất

và phạm vi phục vụ
	Tuổi thọ

	1
	Xã Quang Trung, H. Thống Nhất
	130
	36,2
	93,8
	- Chất thải sinh hoạt: 750 tấn/ngày.

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: 475 tấn/ngày.

- Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp): 475 tấn/ngày.

- Chất thải y tế: 500 kg/ngày
	· Công nghệ chính đề xuất xử lý: 

- Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đốt chất thải. 

- Đóng rắn chất thải.

- Tái chế chất thải.

- Ủ phân compost.

- Chế biến phân hữu cơ.

- Đối với chất thải y tế đề xuất công nghệ đốt.

· Phạm vi phục vụ: 

- Xử lý chất thải sinh hoạt cho huyện Thống Nhất và TX. Long Khánh.

- Xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Xử lý chất thải y tế cho huyện Thống Nhất và TX. Long Khánh sau năm 2020.
	30 - 50 năm

	2
	Xã Bàu Cạn,    H. Long Thành

 
	104,33
	68,33
	36
	- Chất thải sinh hoạt: 420 tấn/ngày.

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: 1.850 tấn/ngày.

- Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp): 1.950 tấn/ngày.

- Chất thải y tế: 1.000 kg/ngày
	· Công nghệ chính đề xuất xử lý: 

- Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đốt chất thải. 

- Đóng rắn chất thải.

- Tái chế chất thải.

- Ủ phân compost.

- Chế biến phân hữu cơ.

- Đối với chất thải y tế đề xuất công nghệ đốt.
· Phạm vi phục vụ:

- Xử lý chất thải sinh hoạt cho huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch.

- Xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Xử lý chất thải y tế cho huyện Long Thành và Nhơn Trạch sau năm 2020.
	20 - 50 năm

	3
	Xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu
	81
	80
	01
	- Chất thải sinh hoạt: 1.100 tấn/ngày.

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: 1.150 tấn/ngày.

- Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp): 1.150 tấn/ngày.

- Chất thải y tế: 60 kg/ngày
	· Công nghệ chính đề xuất xử lý: 

- Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đốt chất thải. 

- Đóng rắn chất thải.

- Tái chế chất thải.

- Ủ phân compost.

- Chế biến phân hữu cơ.

- Đối với chất thải y tế đề xuất công nghệ đốt.

· Phạm vi phục vụ:

- Xử lý chất thải sinh hoạt cho huyện Vĩnh Cửu và TP. Biên Hòa (sau năm 2013).

- Xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Xử lý chất thải y tế cho huyện Vĩnh Cửu sau năm 2020.
	30 - 50 năm

	4
	Xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ 
	20
	9
	11
	- Chất thải sinh hoạt: 80 tấn/ngày.

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: 225 tấn/ngày.

- Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp): 200 tấn/ngày.

- Chất thải y tế: 50 kg/ngày
	· Công nghệ chính đề xuất xử lý: 

- Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đốt chất thải. 

- Đóng rắn chất thải.

- Tái chế chất thải.

- Ủ phân compost.

- Chế biến phân hữu cơ.

- Đối với chất thải y tế đề xuất công nghệ đốt.

· Phạm vi phục vụ:

- Xử lý chất thải sinh hoạt cho huyện Cẩm Mỹ.
- Xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Xử lý chất thải y tế cho huyện Cẩm Mỹ sau năm 2020.
	30 - 50 năm

	5
	Phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà
	15
	15,0
	
	- Chất thải sinh hoạt: 500 tấn/ngày.
	· Công nghệ chính đề xuất xử lý: 

- Sản xuất phân hữu cơ

- Chôn lấp hợp vệ sinh.

· Phạm vi phục vụ:

- Xử lý chất thải sinh hoạt cho thành phố Biên Hòa đến năm 2015.
	02 - 03 năm

	6
	Xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc
	20,28
	8
	12,28
	- Chất thải sinh hoạt: 120 tấn/ngày.

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: 285 tấn/ngày.

- Chất thải y tế: 70 kg/ngày
	· Công nghệ chính đề xuất xử lý: 

- Sản xuất phân hữu cơ.

- Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đốt chất thải rắn.

- Đối với chất thải y tế đề xuất công nghệ đốt.

· Phạm vi phục vụ:

- Xử lý chất thải sinh hoạt cho huyện Xuân Lộc.

- Xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại trên địa bàn huyện Xuân Lộc và các địa phương lân cận của tỉnh Đồng Nai.

- Xử lý chất thải y tế cho huyện Xuân Lộc sau năm 2020.
	15 năm

	7
	Xã Phú Thanh, huyện Tân Phú
	20
	6,0
	14,0
	- Chất thải sinh hoạt: 155 tấn/ngày.

- Chất thải y tế: 70 kg/ngày
	· Công nghệ chính đề xuất xử lý: 

- Sản xuất phân hữu cơ.

- Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đối với chất thải y tế đề xuất công nghệ đốt.

· Phạm vi phục vụ:

- Xử lý chất thải sinh hoạt cho huyện Tân Phú. 

- Xử lý chất thải y tế cho huyện Tân Phú sau năm 2020.
	20 năm

	8
	Xã Túc Trưng huyện Định Quán
	20
	8
	12
	- Chất thải sinh hoạt: 110 tấn/ngày.

- Chất thải công nghiệp không nguy hại.

 - Chất thải y tế: 120 kg/ngày
	· Công nghệ chính đề xuất xử lý: 

- Sản xuất phân hữu cơ.

- Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đốt chất thải rắn.

- Đối với chất thải y tế đề xuất công nghệ đốt.
· Phạm vi phục vụ:

- Xử lý chất thải sinh hoạt cho huyện  Định Quán.

- Xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại cho huyện Định Quán và các huyện lân cận của tỉnh Đồng Nai.

- Xử lý chất thải y tế cho huyện Định Quán sau năm 2020.
	15 - 20 năm

	9
	Xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom
	48,9
	20,3
	28,6
	- Chất thải sinh hoạt: 100 tấn/ngày.

- Chất thải công nghiệp không nguy hại: 580 tấn/ngày.

- Chất thải nguy hại (bao gồm chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp): 400 tấn/ngày.

- Chất thải y tế: 260 kg/ngày.
	· Công nghệ chính đề xuất xử lý: 

- Chôn lấp hợp vệ sinh.

- Đốt chất thải. 

- Đóng rắn chất thải.

- Tái chế chất thải.

- Ủ phân compost.

- Chế biến phân hữu cơ.

- Đối với chất thải y tế đề xuất công nghệ đốt.

· Phạm vi phục vụ:

- Xử lý chất thải sinh hoạt cho huyện Trảng Bom.

- Xử lý chất thải công nghiệp nguy hại và không nguy hại trên địa bàn huyện Trảng Bom.

- Xử lý chất thải y tế cho huyện Trảng Bom sau năm 2020.
	15 - 20 năm
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